	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục VI

MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN
VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT 
	Tên, chủng loại máy móc,
 thiết bị chuyên dùng 
	ĐVT 
	Số lượng tối đa
	Ghi chú 

	
	
	
	
	Căn cứ 
pháp lý đề xuất 
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy quay Sony FDR AXP 55
	Bộ
	1 
	 
	Phục vụ công tác của Đội kiểm tra liên ngành 814

	2
	Máy chụp hình kỹ thuật số Canon
	Bộ
	1 
	 
	

	3
	Máy đo độ ồn Tenmars
	Bộ
	1 
	 
	

	4
	Máy đo ánh sáng Kimo LX 200
	Bộ
	1 
	 
	

	II
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	

	5
	Máy chiếu + màn chiếu 3 chân
	Bộ
	1 
	 
	Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ đo đạc bản đồ, cấp giấy…

	6
	Máy Scan (scan bản đồ A3 lưu trữ)
	Bộ
	1 
	 
	

	III
	Đài Truyền thanh
	 
	 
	 
	Dùng cho sự nghiệp phát thanh truyền hình

	7
	Truyền thanh trực tiếp
	Bộ
	1 
	 
	

	8
	Camera Panasonic DVC 102
	Bộ
	1 
	 
	


	9
	Máy phát sóng FM 500W
	Bộ
	1 
	 
	

	10
	Dựng hình phi tuyến
	Bộ
	1 
	 
	

	11
	Máy tính thu phát chương trình
	Bộ
	1 
	 
	

	12
	Camera pana MD 9000
	Bộ
	1 
	 
	

	13
	Đầu đọc băng JVC
	Bộ
	1 
	 
	

	14
	Camera DV 62
	Bộ
	1 
	 
	

	15
	Camera AC DVC 63
	Bộ
	1 
	 
	

	16
	Camera DVX Ben
	Bộ
	1 
	 
	

	17
	Camera pana AG-HMC82EN
	Bộ
	1 
	 
	

	18
	Đầu ghi âm cassettet
	Bộ
	1 
	 
	

	19
	Phòng thu âm
	Bộ
	1 
	 
	

	20
	Hệ thống máy truyền thanh trực tiếp
	Bộ
	2 
	 
	

	21
	Radio 95
	Bộ
	1 
	 
	

	22
	Camera Sony HD1000
	Bộ
	1 
	 
	

	23
	Camera Sony HXR-NX3
	Bộ
	1 
	 
	

	24
	Đầu dựng Panasonic
	Bộ
	1 
	 
	

	25
	Camera Sony HXR-NX1
	Bộ
	1 
	 
	

	26
	Camera Sony + phụ kiện
	Bộ
	2 
	 
	

	27
	Micro cài áo không dây: Sennheiser EW-312G3
	Bộ
	2 
	 
	

	28
	Bộ trộn hình làm truyền hình trực tiếp
	Bộ
	1 
	 
	

	29
	Bộ nhắc lời cho MC truyền hình: Auto cue PSP19 Professional Series Prompter
	Bộ
	1 
	 
	

	30
	Máy phát sóng FM Stereo 30W
	Bộ
	2 
	 
	

	31
	Xã Phú Tân: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	20 
	 
	

	32
	Xã Phú Hòa: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	33
	Xã Gia Canh: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	34
	Xã Phú Lợi: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	35
	Xã Phú Vinh: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	05 
	 
	

	36
	Thị trấn Định Quán: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	37
	Xã Ngọc Định: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	38
	Xã Phú Ngọc: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	39
	Xã La Ngà: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	40
	Xã Phú Túc: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	41
	Xã Túc Trưng: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	42
	Xã Phú Cường: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	43
	Xã Suối Nho: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	44
	Xã Thanh Sơn: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời
	Bộ
	10 
	 
	

	45
	Bộ chia công suất 2 ngõ
	Bộ
	2 
	 
	


	46
	Bộ chia công suất 04 ngõ.
	Bộ
	2 
	 
	

	47
	Bộ trộn âm thanh 16 đường Xenyx XQ1622USB
	Bộ
	1 
	 
	

	48
	Micro dùng cho phòng thu Shure SM7B
	Bộ
	2 
	 
	

	49
	Máy tính chuyên dựng phát phi tuyến Model IPC- 510MB
	Bộ
	2 
	 
	

	49.1
	Ổ cứng chuyên dụng tốc độ cao USB 3.1 WD My Book Duo 20TB. 
	Bộ
	2 
	 
	

	49.2
	Bộ nhắc chữ FLEX Teleprompter:
	Bộ
	1 
	 
	

	50
	Bộ trộn hình Sony MCX-500
	Bộ
	1 
	 
	

	VI
	Trung Tâm VH-TT-Thể Thao
	 
	 
	 
	

	51
	Âm thanh
	Hệ 
thống
	1 
	 
	

	51.1
	 Loa full đôi DC215
	Bộ
	4 
	 
	Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

	51.2
	 Loa kiểm âm DC15
	Bộ
	2 
	 
	

	51.3
	 Loa (sub - woofer) DSW2000
	Bộ
	2 
	 
	

	51.4
	 Amplifierr Stereo DUS L2-800
	Bộ
	2 
	 
	

	51.5
	 Amplifierr Stereo 2 Channel L2-600
	Bộ
	1 
	 
	

	51.6
	 Amplifierr Stereo DUS L2-1500
	Bộ
	1 
	 
	

	51.7
	 Bộ trộn âm thanh EFX16
	Bộ
	1 
	 
	

	51.8
	 Micro cài đầu
	Bộ
	6 
	 
	

	52
	Bộ xử lý âm thanh
	Hệ 
thống
	1 
	 
	

	52.1
	 Bộ tạo hiệu ứng tiếng ca Dual effects unit M350
	Bộ
	1 
	 
	

	52.2
	 Bộ phân chia tần số Digital Crossover XH-D36
	Bộ
	1 
	 
	

	53
	Ánh sáng

- Beam 230
	Bộ
	4 
	 
	

	VII
	Thư viện huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 

	54
	 Máy kiểm kê kho Datalogic DH
	Bộ
	2 
	 
	Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

	55
	 Máy quét mã vạch Symbol
	Bộ
	6 
	 
	

	56
	 Máy vi tính quản lý phần mềm Thư viện
	Bộ
	1 
	 
	

	57
	 Máy vi tính phục vụ + bạn đọc tra cứu tài liệu
	Bộ
	8 
	 
	

	58
	 Bàn ghế phục vụ bạn đọc
	Bộ
	8 
	 
	

	VIII
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	 
	 
	 
	 

	59
	Hệ thống âm thanh Hội trường
	Bộ
	1 
	 
	Chuyên môn nghiệp vụ

	60
	Hệ thống máy chiếu Hội trường
	Bộ
	1 
	 
	

	IX
	UBND xã Phú Hòa
	 
	 
	 
	 

	61
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	62
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	63
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	X
	UBND xã Phú Tân
	 
	 
	 
	 

	64
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	65
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	66
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 01 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XI
	UBND xã Phú Vinh
	 
	 
	 
	 

	67
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	68
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	69
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 01 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XIII.
	UBND xã Phú Lợi
	 
	 
	 
	 

	70
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	71
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

	72
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XIV
	UBND xã Gia Canh
	 
	 
	 
	 

	73
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	74
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	75
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XV
	UBND xã Ngọc Định
	 
	 
	 
	 

	76
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	77
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	78
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XVI
	UBND xã Thanh Sơn
	 
	 
	 
	 

	79
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	80
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	81
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XVII
	UBND xã Phú Ngọc
	 
	 
	 
	 

	82
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	83
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	84
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XVIII
	UBND xã La Ngà
	 
	 
	 
	 

	85
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	86
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	87
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XIX
	UBND xã Túc Trưng
	 
	 
	 
	 

	88
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	89
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	90
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XX
	UBND xã Phú Túc
	 
	 
	 
	 

	91
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	92
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	93
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XXI
	UBND xã Phú Cường
	 
	 
	 
	 

	94
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	95
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	96
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XXII
	UBND xã Suối Nho
	 
	 
	 
	 

	97
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	98
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	99
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
	 
	

	XXIII
	UBND thị trấn Định Quán
	 
	 
	 
	 

	100
	Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Hệ 
thống
	1 
	 
	Phòng một cửa

	101
	Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa
	Bộ
	5 
	 
	Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa 

	102
	Máy photocopy phục vụ cho bộ phận 1 cửa
	Bộ
	1 
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